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 Phần I. Đọc, hiểu văn bản: 5 điểm
 Đọc thầm bài văn sau:
ĐƯỜNG VÀO BẢN
   Tôi sinh ra và lớn lên ở một ản hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Con đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp.
   Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.
   Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng…. Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác…
    Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.
(Vi Hồng - Hồ Thủy Giang)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Đoạn đường dành riêng cho dân bản đi về có gì đặc biệt?( 0.5 điểm)
A. Phải vượt qua một con thác bọt tung trắng xóa.
B. Phải vượt qua một con suối to, nước bốn mùa trong veo, rào rạt.
C. Phải băng qua sườn núi thoai thoải, hoa cỏ mọc đầy hai bên đường.
D. Phải đi qua một con đường đầy hoa thơm, cỏ lạ, bướm bay rập rờn, chim hót líu lo.
Câu 2. Con đường vào bản có những cảnh vật gì? (0.5 điểm)
A. Con suối, núi, rừng vầu, rừng trám, trâu bò
B. Con thác, núi, rừng trám, rừng vầu, lợn gà
C. Con suối, núi, rừng vầu, cây trám, lợn gà
D. Con thác, rừng thảo quả, lợn gà, hoa thơm
Câu 3. Những con vật nào được nhắc đến trong bài văn? (0.5 điểm)
A. Con vịt, con bò, con lợn
B. Con lợn, con chó, con sư tử
C. Con lợn, con cá, con gà mái
D. Con lợn, con bò, con trâu
Câu 4. Qua bài đọc, em cảm nhận được tình cảm của tác giả với quê hươngmình như thế nào? (0.5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 5. Từ “chạy” trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc? (1 điểm)
A. Bé chạy ra cổng đón mẹ đi chợ về.
B. Chiếc đồng hồ này chạy rất đúng giờ.
C. Tàu chạy băng băng trên đường ray.
D. Chiếc xe này chạy rất tốt.
Câu 6. Tìm và ghi lại 2 từ đồng nghĩa với từ "vàng rọi? ", đặt câu với 1 từ em vừa tìm được (1 điểm)
…………………………………………………………………………
Câu 7. Điền từ vào chỗ chấm ( 1 điểm)
a, Con mèo nằm trong đống tro bếp.   Từ nằm mang nghĩa………
b, Thửa ruộng nằm dưới chân đồi.      Từ nằm mang nghĩa………
II. Tập làm văn (5 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Đây là cảnh biển mênh mông song vỗ, kia cánh đồng thẳng cánh cò bay hay dòng sông hiền hòa, uốn lượn,....Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp đó.
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I. TRẮC NGHIỆM( 2đ)
	Câu
	1
	2
	3
	5

	Khoanh đúng
	B
	C
	C
	A

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm


Câu 4: (0.5 điểm)  Tác giả yêu vẻ đẹp trên con đường quen thuộc ở quê mình, tác giả nhớ nét giản dị, thơ mộng của vùng núi, nơi gắn bó và nuôi dưỡng bao thế hệ con người nơi đây….. 
Câu 6: (1 điểm) Vàng tươi, vàng rực,…. 
                             Trong vườn, hoa cúc nở vàng rực.
Câu 7: ( 1 điểm)  a, nghĩa gốc
                              b, nghĩa chuyển  
II. TẬP LÀM VĂN (5đ)
Đánh giá, cho điểm
- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 5 điểm:
+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.
+ Bài viết có sáng tạo.
+ Câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc, sử dụng các biện pháp nghệ thuật.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.



